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	Chủ đề 1 :

VÙNG ĐẤT HẢI PHÒNG TỪ  NĂM 1527 ĐẾN NĂM 1802

	Nhận biết:

-  Biết  được những nét chính về địa giới hành chính, đời sống kinh tế, văn hóa và giáo dục của vùng đất Hải Phòng từ năm 1527 đến năm 1802.
Thông hiểu:

- Hiểu được tình hình phát triển về kinh tế của Hải phòng trong các thời kì.

	6TN
	1TL
	
	

	
	Chủ đề 2:

VÙNG ĐẤT HẢI PHÒNG 

TỪ NĂM 1802 ĐẾN NĂM 1888

	Nhận biết:

- Địa giới hành chính và vị thế chính trị, quốc phòng của vùng đất Hải Phòng từ năm 1802-1888
- Sự phát triển về kinh tế, văn hóa và giáo dục của vùng đất Hải Phòng từ 1802-1888.
Vận dụng:
Tác động của các chính sách nhà Nguyễn đối với văn hóa – giáo dục Hải Phòng.
Vận dụng cao:

HS cần làm gì để giữ gìn phát huy nhưng giá trị văn hóa giáo dục của cha anh.
	4TN
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MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - LỚP 8
Thời gian làm bài: 45’ (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm)
Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Vị vua đầu tiên của nhà Tây Sơn là ai?
A. Quang Trung.




B. Nguyễn Nhạc.

C. Nguyễn Huệ.




D. Nguyễn Lữ. 


Câu 2. Vùng đất Hải Phòng thuộc Dương Kinh trong thời đại lịch sử nào?

A. Thời Mạc.    




B. Thời Lê Trung Hưng.        

C. Thời Tây Sơn.         



D. Thời Nguyễn.
Câu 3. Thời kì nào vùng đất Hải Phòng thuộc phát triển mạnh thương nghiệp, hình thành nên nhiều chợ lớn như chợ Tổng, chợ Sưa, chợ Rế…? 

A. Thời Mạc.    




B. Thời Tây Sơn.         

C. Thời Nguyễn. 




D. Thời Lê Trung Hưng.        
Câu 4. Thời Tây sơn chữ nào được đưa vào giáo dục khoa cử?


A. Chữ Nôm. 




B. Chữ Nho.
C. Chữ Hán.





D. Chữ Quốc ngữ.

Câu 5. Ai là người đã ban Chiếu khuyến nông giúp nông nghiệp Hải Phòng có sự phục hồi nhanh chóng?

A. Quang Trung.




B. Nguyễn Huệ.
C. Nguyễn Nhạc.




D. Nguyễn Lữ.

Câu 6. Tôn giáo nào phát triển mạnh nhất trong cả ba thời kì thời Mạc, thời Lê Trung Hưng, thời Tây sơn?
A.  Nho giáo.




B. Phật giáo.
C. Ấn độ giáo.




D. Thiên chúa giáo.
Câu 7. Trong giai đoạn 1802-1888 đảo Cát Hải, Cát Bà, Bạch Long Vĩ thuộc trấn nào?
A. Dương Kinh.




B. Kinh Môn.
C. Yên Quảng. 




D. Nam Sách. 


Câu 8. Ai là người đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân năm 1862?

A. Lê Khắc Cẩn.




B. Lê Huy Thái.

C. Nguyễn Bỉnh Khiêm.



D. Lê Ích Mộc.

Câu 9. Vùng bên sông Cấm bị thực dân Pháp đánh chiếm năm 1873 có tên gọi là gì?

A. Vùng Ninh Hải.




B. Trấn Yên Quảng. 
C. Phủ Nam Sách.  



D. Phủ Hạ Hồng. 


Câu 10. Làng Hội Am (Vĩnh Bảo) có nghề thủ công truyền thống nào?

A. Tạc tượng.  
            


B. Làm gốm. 

      
C. Làm muối.       
     



D. Dệt vải trắng.
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm). Tình hình kinh tế Hải Phòng thời kì triều Mạc từ1527 – 1592 có sự phát triển như thế nào?

Câu 2 (3,0 điểm). 

a. Những chính sách của nhà Nguyễn đã tác động đến tình hình văn hóa – giáo dục vùng đất Hải Phòng từ năm 1802 đến 1873?

b. Bản thân em làm gì để góp phần bảo vệ giữ gìn và phát triển văn hóa giáo dục truyền thống của Hải Phòng?

--------------------HẾT---------------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
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      I - TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	A
	D
	A
	C

	Câu
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	D


      II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Tình hình kinh tế Hải Phòng thời kì triều Mạc từ 1527 – 1592:

* Nông nghiệp

-  Nhà Mạc coi trọng việc đắp đê phòng lụt, đào kênh mương làm thủy lợi, khai phá đất bị bỏ hoang ở ven sông, ven biển nên đời sống nông dân ổn định, nhiều năm được mùa.
* Thủ công nghiệp:

- Một số nghề thủ công như chạm khắc đá, làm gốm sứ.... khá phát triển. Các di vật đá vùng Dương Kinh như rồng đá, tượng ông hoàng, bà chúa; di vật đá ở các chùa như Trà Phương, Hòa Liễu, Nhân Trai, Cổ Trai (Kiến Thụy), Bảo Quang (Vĩnh Bảo)... cho thấy số lượng thợ chạm khắc rất đông đảo. Nhiều người được triều đình coi trọng, ban chức tước.
* Thương nghiệp:
- Thời Mạc, buôn bán, giao thương nhộn nhịp, hình thành nhiều thương cảng nổi tiếng ở PhốLồ, Minh Thị (Tiên Lãng), Do Nha (An Dương), Làng Cũ (Cát Bà), Cấm Khê (Thủy Nguyên). Hoạt động thương mại ở đây không chỉ phục vụ nhu cầu của nhân dân địa phương mà còn trao đổi với các nước trong khu vực và quốc tế.
	3,0đ
1,0đ

1,0đ

1,0đ

	2
	a. Những chính sách của nhà Nguyễn tác động đến tình hình văn hóa-giáo dục Hải Phòng:

* Văn hóa:

- Chính sách: Nho Giáo được nhà Nguyễn coi trọng.
- Tình hình phát triển:

+ Văn học dân gian phát triển với nhiều loại hình ...
* Giáo dục:

- Chính sách: Nhà Nguyễn lấy Nho giáo làm quốc giáo, ra sức chấn chỉnh chế độ giáo dục khoa cử.

- Tình hình phát triển:

+ Nhiều kì thi được tổ chức để tuyển chọn nhân tài.

+ Lê Huy Thái( Xã Cổ Am- Vĩnh Bảo đỗ Phó bảng năm 1846)
+ Lê Khắc Cẩn( Xã Thái Sơn- An lão đỗ Hoàng Giáp năm 1862)
b. Những việc làm của em góp phần bảo vệ giữ gìn và phát triển văn hóa giáo dục truyền thống của Hải Phòng:

- Luôn tu dưỡng đạo đức và rèn luyện trong học tập

 - Tự hào về quê hương HP.

- Tiếp tục học tập, tìm hiểu …

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh….
	2,0đ
1,0đ
1,0đ

1,0đ
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